10-GK2-ĐỀ THAM KHẢO-CTST (2)

[bookmark: _Hlk18101740]PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. 
[bookmark: c1q][1] Tam thức  nhận giá trị âm khi và chỉ khi 






A. hoặc .	B.  hoặc .	C. .	D. 
Câu 2. [bookmark: c2q][1] Biểu thức nào trong các biểu thức sau là tam thức bậc hai?


A. .		B. .


C. .	D. .
Câu 3. 

[bookmark: c3q][bookmark: MTBlankEqn][1] Cho tam thức bậc hai . Điều kiện cần và đủ để  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4. 
[bookmark: c4q][2] Chọn bảng xét dấu của tam thức bậc hai .
A. [image: ]	B. [image: ]
C. [image: ]	D. [image: ]
Câu 5. 

[bookmark: c5q][ 2]. Có bao nhiêu giá trị nguyên của  để ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6. 


[bookmark: c6q][ 1] Gọi  là tập nghiệm của bất phương trình . Trong các tập hợp sau, tập nào không là tập con của ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7. [bookmark: c7q][1] Tập nghiệm của bất phương trình [image: ] có số nghiệm nguyên âm là:
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 8. 
[bookmark: c8q][bookmark: _Hlk126352300][bookmark: _Hlk123410011][ 1]. Tập nghiệm của bất phương  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9. 
[bookmark: c9q][ 2] Số nghiệm nguyên của bất phương trình .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10. 
[bookmark: c10q][ 2] Tìm tập xác định của hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11. 
[bookmark: c11q][1] Số nghiệm của phương trình  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12. 
[bookmark: c12q][2 ] Giải phương trình  




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 13. 
[bookmark: c13q][2]. Giải phương trình 




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 14. 

[bookmark: c14q][bookmark: _Hlk100395738][1] Trong mặt phẳng tọa độ , tọa độ  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 15. 


[bookmark: c15q][1] Trong mặt phẳng tọa độ , cho vectơ . Tọa độ của vectơ  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 16. 


[bookmark: c16q][1] Cho  và . Tìm tọa độ của .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 17. [bookmark: c17q][1] Cho [image: ], [image: ]. Tính [image: ].
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 18. 




[bookmark: c18q][bookmark: _Hlk123677592][ 2] Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai vectơ  và . Nếu  thì tọa độ của vectơ  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 19. 





[bookmark: c19q][2] Trong mặt phẳng tọa độ , cho các véc tơ , ; . Biết . Tính .



A. 2.	B. .	C. .	D. .
Câu 20. 


[bookmark: c20q][1] Đường thẳng  đi qua điểm  và có vectơ pháp tuyến  có phương trình tổng quát là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 21. 

[bookmark: c21q][ 1] Phương trình đường thẳng đi qua điểm  có vectơ chỉ phương  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 22. 

[bookmark: c22q][1] Khoảng cách từ  đến đường thẳng  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 23. 




[bookmark: c23q][ 2] Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng  đi qua điểm và . Khi đó  có hệ số góc là 




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 24. 


[bookmark: c24q][ 2] Phương trình đường thẳng đi qua  và vuông góc với đường thẳng  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 25. 


[bookmark: c25q][2] Trong mặt phẳng tọa độ , viết phương trình đường thẳng đi qua điểm  và có một vectơ pháp tuyến 




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 26. 




[bookmark: c26q][ 1] Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường tròn  có phương trình . Tìm tọa độ tâm  và bán kính của đường tròn 




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 27. 

[bookmark: c27q][ 1] Phương trình nào sau đây là phương trình của đường tròn tâm , bán kính bằng ?


A. .	B. .


C. .	D. .

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
Câu 28. [bookmark: c28q][ 1] Phương trình nào sau đây là phương trình của một đường tròn?


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 29. 




[bookmark: c29q][ 2] Trên hệ trục tọa độ , cho đường tròn  có tâm  và một tiếp tuyến của nó có phương trình là . Viết phương trình của đường tròn .


A. .	B. .


C. 	D. .
Câu 30. 


[bookmark: c30q][2] Trong mặt phẳng , đường tròn tâm  và đi qua điểm  có phương trình là


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 31. 
[bookmark: c31q][1] Cho Elip , độ dài trục lớn của Elip bằng?




A. .	B. 	C. 	D.  
Câu 32. 


[bookmark: c32q][1] Trong mặt phẳng tọa độ ,cho Hypepol  có phương trình:  Khi đó độ dài trục lớn bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 33. 
[bookmark: c33q][1] Cho phương trình chính tắc parabol là. Xác định tiêu điểm của parabol




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 34. [bookmark: c34q][2] Phương trình chính tắc của elip có độ dài trục lớn bằng 10 và tiêu cự bằng 6 là: 




A. .	B. .	C. 	D. .
Câu 35. 

[bookmark: c35q][2] Phương trình chính tắc của Elip có đỉnh  và một tiêu điểm  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
PHẦN 1I. TỰ LUẬN
Câu 36. 
[ 4]. Giải bất phương trình sau: .
Câu 37. 









[ 3] Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác  có  và đường thẳng chứa cạnh  có phương trình .  là một điểm nằm trên đoạn thẳng  sao cho . Viết phương trình đường cao  và tìm tọa độ điểm .
Câu 38. 







[ 4] Trong mặt phẳng  cho đường tròn . Viết phương trình đường tròn  có tâm  biết  cắt tại 2 điểm  sao cho .
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